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1.  Thông tin về giảng viên:

-  Họ và tên: Tạ Quỳnh Hoa
-  Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, thạc sỹ

- Thời gian, địa điểm làm việc: Giờ hành chính các ngày trong tuần, Bộ môn Vật lý Địa cầu, Khoa Vật lý, phòng 105, nhà T1, Trường Đại học KHTN

-  Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Vật lý Địa cầu, Khoa Vật lý, phòng 105, nhà T1, Trường Đại học KHTN

-  Điện thoại: 04-8582797;   Email: Geophys@vnu.edu.vn
-  Các hướng nghiên cứu chính: Các phương pháp phân tích, xử lý số liệu địa vật lý
-  Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, email): không
2.  Thông tin về môn học:

-  Tên môn học: Địa điện
-  Mã môn học:   ..............
-  Số tín chỉ: 02
 -  Môn học:  + Bắt buộc:   X 




      + Lựa chọn:

-  Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 21
+ Làm bài tập trên lớp: 6
+ Thảo luận trên lớp: 3
+ Thực hành trong phòng thí nghiệm.




+ Thực tập thực tế ngoài trường: 0
+ Tự học: 0
-  Đơn vị phụ trách môn học: 

Bộ môn Vật lý Địa cầu, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà nội
-  Môn học tiên quyết:
1) Lý  thuyết trường
2) Toán cao cấp cho vật lý I,II,III; 
3) Phương trình toán lý

4) Vật lý đại cương; 


- Môn học kế tiếp: Các phương pháp phân tích, xử lý số liệu địa vật lý
3.  Mục tiêu của môn học:
- Mục tiêu về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về cơ sở trường điện từ của trái đất, các cơ sở lý luận, những nguyên lý cơ bản của việc nghiên cứu ứng dụng trường điện từ vào thực tiễn thăm dò địa chất để họ có điều kiện học chuyên sâu các phương pháp Địa vật lý.
- Mục tiêu về kĩ năng: Giúp sinh viên có kỹ năng trong việc minh giải các số liệu địa điện, trong việc ứng dụng phương pháp địa điện nghiên cứu cấu trúc vỏ trái đất, tìm kiếm và thăm dò khoáng sản
- Các mục tiêu khác (thái độ học tập…): Yêu cầu sinh viên nghiêm túc, chăm chỉ và sáng tạo trong học tập.
4.  Tóm tắt nội dung môn học: Môn học gồm các nội dung sau:
- Cơ sở lý thuyết và các nguyên lý được ứng dụng trong địa điện.

- Nguyên tắc chung để xây dựng các biểu thức trường điện từ do các nguồn kích động khác nhau gây ra và nguồn trường tự nhiên của trái đất trong môi trường đồng nhất.

- Các phương pháp thăm dò điện cơ bản trường không đổi và biến đổi : hệ thiết bị, biểu thức điện trở suất biểu kiến, máy móc, cách thực hiện ngoài thực địa. Hiểu được các khái niệm bài toán thuận, ngược trong thăm dò điện.

- Qui trình các phương pháp địa vật lý ứng dụng, các bước khi phân tích số liệu thực tế
5.  Nội dung chi tiết môn học (chia thành 4 nội dung ứng với 4 chương như sau):
Chương 1: Trạng thái điện từ  chung của trái đất và tính chất điện của các nham thạch


1.1.  Trạng thái điện từ chung của trái đất.




1.1.1.  Cấu trúc phân lớp của trái đất và tính chất điện từ của các lớp



1.1.2.  Điện trường khí quyển



1.1.3.  Các điện trường tự nhiên trong vỏ trái đất 



1.2.  Tính chất điện của các nham thạch



1.2.1.  Điện trở suất của nham thạch



1.2.2.  Độ điện thẩm và độ từ thẩm



1.2.3. Các tham số điện từ khác.
Chương 2: Các phương pháp thăm dò điện trường không đổi


2.1.  Nguyên tắc chung về các phương pháp đo điện trong môi trường 3 chiều



2.1.1.  Điện cực, trường của các điện cực trong không gian đồng nhất

2.1.2.  Điện trở suất biểu kiến. Các thiết bị thường dùng trong thăm dò trường không đổi

2.1.3.  Điện trường không đổi trong môi trường bất đẳng hướng.


2.1.4.  Nghịch lý bất đẳng hướng. Nguyên lý tương hỗ.


2.2.  Các phương pháp đo sâu điện



2.2.1.  Bài toán cơ sở của đo sâu điện. Hàm đặc trưng không gian R(m).




2.2.2.  Hàm điện trở suất biểu kiến đối với các thiết bị khác nhau.




2.2.3.  Giải thích tài liệu đo sâu điện. Nguyên lý tương đương.




2.2.4.  Nguyên tắc chung của việc thực hiện đo sâu điện ngoài thực địa



2.3.  Các phương pháp mặt cắt điện



2.3.1.  Môi trường có các mặt phẳng phân chia



2.3.2.  Môi trường có các dị vật 3 chiều

2.3.3.  Các loại thiết bị. Nguyên tắc chung của phương pháp mặt cắt điện ngoài thực địa

2.3.4.  Giải thích tài liệu mặt cắt điện


2.4. Giới thiệu các phương pháp khác



Bài tập 1: Tính hàm đặc trưng không gian R(m) trong phương pháp trường không đổi

Bài tập 2 : Tính điện trở suất biểu kiến (bài toán thuận) đối với phương pháp đo       sâu điện và phương pháp mặt cắt điện trường không đổi.

Bài tập 3 : Giải bài toán ngược xác định tính chất điện của môi trường.
Chương 3: Các phương pháp thăm dò điện trường biến đổi


3.1.  Các phương pháp thăm dò trường biến đổi tự nhiên của trái đất 



3.1.1.  Phương pháp đo sâu từ Tellua




3.1.2.  Phương pháp mặt cắt từ Tellua




3.1.3.  Nguyên tắc chung của các phương pháp ngoài thực địa.




3.1.4.  Giải thích tài liệu đo sâu và mặt cắt từ Tellua.


3.2.  Các phương pháp thăm dò trường biến đổi nhân tạo



3.2.1.  Phương pháp đo sâu tần số



3.2.2.  Phương pháp đo sâu thiết lập trường



3.2.3.  Nguyên tắc chung của các phương pháp ngoài thực địa.




3.2.4.  Giải thích tài liệu đo sâu điện trường biến đổi nhân tạo.


3.3. Giới thiệu các phương pháp khác

Bài tập 4: Tính hàm đặc trưng không gian R(m) trong phương pháp trường biến đổi

Bài tập 5 : Tính điện trở suất biểu kiến (bài toán thuận) đối với phương pháp từ Tellua, phương pháp đo sâu tần số và phương pháp thiết lập trường.


Bài tập 6 : Giải bài toán ngược xác định tính chất điện của môi trường.
Chương 4: Qui trình ứng dụng các phương pháp thăm dò điện


4.1.  Nguyên tắc chung


4.2.  Qui trình thực địa phương pháp điện trở và phân cực kích thích.


4.3.  Qui trình thực địa các phơng pháp điện từ khác.
6.  Học liệu:

Học liệu bắt buộc:
1.  Lâm Quang Thiệp. Giáo trình thăm dò điện. Đại  học tổng hợp Hà nội. Nhà xuất bản Đại học và THCN, năm 1979.
2.  Phạm Năng Vũ - Lâm Quang Thiệp - Tôn Tích Ái - Nguyễn San - Trần Nho Lâm. Địa vật lý thăm dò. Nhà xuất bản Đại học và THCN, năm 1979.
3. Tống Duy Thanh và NNK. Cơ sở địa chất. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, Hà nội, năm 2000.
Học liệu tham khảo:

4.  Barker R.D - A simples algorithm for electrical imaging of the subsurface. First Break, Vol .10, No 2, 1992.
5. Johansen H.K - An interactive computer graphic - display - terminal system for interpretation of resistivity soundings. Geophysics, V.23, p. 449 - 458, 1979.
6. Koefoed O.O - Geosounding principles. Resistivity Sounding Measurements, Elsevier, Amsterdam, 1979.
7. Kuman R. - A numerical method to compute the resistivity transform from Wenner sounding data. Geophysical Prospecting, V.30, p. 898 - 909,1982.
8. Zohdy A.R - A new method for differentical resistivity sounding. Geophysisc. V 34 (6), p. 924 - 943, 1996.
9. Zohdy A.R - A new method for the interpretation of schlumberger 
10. Michael S. Zhdanov and George V.Keller. The geoelectrical methods in geophysical exploration, 1994.
11. Л.М.Алъпин – Метод вторичных зарядов – Прикладная геофизика Вып, 99 М 1981.
12. Л. М.Алъпин. К теории электрического каратажа буровых скважин М. Онти 1938.
13. Л. М.Алъпин. Теория поля М. недря 1966
14. Гринберг  Г .А. Из бранные вопросы математический  теории  электрические и магнитных явлений М. Изд - Во. АН. СССР.1948.

7.  Hình thức tổ chức dạy học:

Lịch trình chung: 

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành,

thí nghiệm,

điền dã
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1
	4
	0
	
	0
	0
	4

	Chương 2
	7
	3
	
	0
	0
	5

	Chương 3
	6
	3
	
	0
	0
	5

	Chương 4
	4
	0
	
	0
	0
	5

	Tổng
	21
	6
	3
	  0
	  0
	30


Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể :

	Tuần
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Hình thức tổ chức dạy học
	Ghi chú

	1
	Chương1, mục 1.1 (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3)
	
	Lý thuyết
	

	2
	Chương 1, mục 1.2

(1.2.1, 1.2.2, 1.2.3)
	
	Lý thuyết
	

	3
	Chương 2, mục 2.1   (2.1.1,2.1.2, 2.1.3,2.1.4)
	
	Lý thuyết
	

	4
	Chương 2, mục 2.2 (2.2.1,2.2.2,2.2.3,2.2.4)
	
	Lý thuyết
	

	5
	Chương 2, mục 2.3 (2.3.1,2.3.2,2.3.3,2.3.4)
	
	       Lý thuyết
	

	6
	Chương 2, mục 2.4.

Giao và hướng dẫn bài tập chương 2 (bài tập 1, bài tập 2, bài tập 3)
	
	Lý thuyết                Bài tập
	

	7
	Kiểm tra và chữa bài tập chương 2 (bài tập 1, bài tập 2, bài tập 3)
	Đã làm hết các bài tập được giao
	Bài tập
	

	8
	Chương 3, mục 3.1   (3.1.1,3.1.2,3.1.3,3.1.4)
	
	Lý thuyết
	

	9
	Chương 3, mục 3.2   (3.2.1, 3.2.2)
	
	Lý thuyết
	

	10
	Chương 3, mục 3.2 (3.2.3,3.2.4), 3.3
	
	Lý thuyết
	

	11
	Giao và hướng dẫn bài tập chương 3 (bài tập 4, bài tập 5, bài tập 6)
	
	       Bài tập
	

	12
	Kiểm tra và chữa bài tập chương 2 (bài tập 4, bài tập 5, bài tập 6) 
	Đã làm hết các bài tập đã được giao
	Bài tập            Lý thuyết       
	

	13
	Chương 4, các mục 4.1, 4.2
	
	       Lý thuyết
	

	14
	Chương 4, mục 4.3      và Thảo luận  
	
	Lý thuyết       Thảo luận
	

	15
	Thảo luận về các phương pháp đã học, So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa phương pháp trường không đổi và biến đổi, gồm : bài toán cơ sở, hàm điện trở suất biểu kiến, thiết bị đo, công tác thực địa, minh giải số liệu, ...
	Nắm được những khái niệm cơ bản trong địa điện. Nắm được các phương pháp đã học  và biết lập trình tính các bài toán Địa vật l ý
	Thảo luận
	


8.  Yêu cầu của giảng viên đối với môn học:

- Về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học: có phòng máy tính cho sinh viên làm các bài tập phân tích và xử lý số liệu
- Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên: sinh viên phải tham gia đầy đủ tất cả các giờ học trên lớp, phải chuẩn bị tốt tất cả các bài tập được giao về nhà. Trong các giờ học lý thuyết và bài tập phải luôn mang theo đầy đủ sách giáo khoa, sách tham khảo, tài liệu hướng dẫn và các phương tiện lưu trữ thông tin,tính toán.
9.  Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học:

9.1. Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm


-  Bài tập: 
20%

-  Kiểm tra-đánh giá giữa kì: 30%

-  Kiểm tra-đánh giá cuối kì: 
50%

-  Các kiểm tra khác: 
không
9.2. Lịch thi và kiểm tra (kể cả thi lại)

- Bài tập cá nhân: cuối mỗi chương theo từng sinh viên


- Kiểm tra-đánh giá giữa kì: sau tuần 8


- Kiểm tra-đánh giá cuối kì: sau tuần 15

9.3 Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và các nhiệm vụ mà giảng viên giao cho sinh viên.
Nộp báo cáo từng bài tập, giảng viên thông qua.
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